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THÔNG BÁO 

 Lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề 

 hoạt động xây dựng tháng 4 năm 2024 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng 

quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng tháng 4 năm 2024 của cá nhân như sau: 

I. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024 (Thứ 6) 

II. Địa điểm: Tại phòng máy tầng 3 – Trụ sở Sở Xây dựng Thái Nguyên. 

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

III. Thành phần: 

1. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng: giám sát và 

hướng dẫn tổ chức sát hạch; 

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo; 

3. Bộ phận sát hạch của Sở Xây dựng: tổ chức sát hạch, hướng dẫn cá 

nhân thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế; 

4. Cá nhân tham gia sát hạch: có danh sách kèm theo. 

IV. Nghĩa vụ của cá nhân tham gia sát hạch: 

1. Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu trước khi vào phòng sát hạch. 
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2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 350.000 đồng/bài thi sát hạch. 

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế được dán ngoài cửa phòng sát hạch.  

V. Mã số dự sát hạch, hình thức sát hạch và kết quả sát hạch: 

1. Mã số dự sát hạch của từng cá nhân được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông 

báo đến cá nhân khi vào phòng thi để cá nhân truy cập hệ thống sát hạch. 

2. Hình thức sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trực tiếp trên máy vi tính. 

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và 

phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn cụ thể như sau: đề sát hạch bao gồm 05 

câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây 

dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan 

đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát 

hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 

điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả 

sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở 

lên thì đạt yêu cầu. 

Trường hợp cá nhân được xét sát hạch về kiến thức pháp luật bao gồm 10 

câu, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch 

từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu. 

Trên đây là thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng tháng 4 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Các bộ phận, cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                    

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- Website SXD; 

- Các cá nhân dự thi theo danh sách;  

- Lưu VP, VT, Kế toán, QLXD (Hoa 10). 

GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Đức Khánh 

 



TỈNH: THÁI NGUYÊN

SỞ: XÂY DỰNG

Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1
THN-

00038963

MA CÔNG 

HƯỚNG
20/9/1981

Tổ 10, phường Tân 

Lập, thành phố Thái 

Nguyên

019081011

098

Thạc sĩ kỹ thuật 

khai thác mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình khai 

thác mỏ

II 8 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn triển khai công 

nghệ và Xây dựng 

Mỏ - Địa chất

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

2
THN-

00120641

NGUYỄN ANH 

TUẤN
06/02/1993

Tổ 4, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên

019093009

313

Cử nhân chuyên 

ngành Xây dựng
Định giá xây dựng III 6 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cao đẳng

3 CHU VIẾT MAI 27/11/1979

phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái 

Nguyên

090689800
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III 2 Cấp mới
Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
15/8/2014

CA Thái 

Nguyên
Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
III Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

4
BAK-

00063507
TRẦN THỊ LÝ 02/5/1982

Tổ 12, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

019182008

371
Kỹ sư Xây dựng PL Quản lý dự án II 19 Gia hạn

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

DD&CN 

09/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

PL Định giá Xây 

dựng
II Gia hạn

5
THN-

00060230

PHẠM ÁNH 

DƯƠNG
10/4/1977

Tổ 10, phường Trưng 

Vương, thành phố 

Thái Nguyên

034077014

624

Kỹ sư Tự động hoá - 

Cung cấp điện

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III 8 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Đông Đô
25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

6
LÂM VĂN 

BẰNG
11/5/1984

Tam Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội

036084004

953

Thạc sĩ Quản lý 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 5 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng và 

TM Minh Ngọc. 

HAN-00010534

31/7/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

7
THN-

00034682

TRẦN VĂN 

NAM
11/10/1972

Tổ 11, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái 

Nguyên

019072001

090

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III 3 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

Nông nghiệp & 

PTNT

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa học 

vừa làm
Đại học
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Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

8
HAN-

00085957

HOÀNG VĂN 

THƯỢNG
12/7/1989

Nam Đồng, thành phố 

Hải Dương

030089015

037

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình
Định giá xây dựng II 3

Nâng 

hạng

Công ty TNHH 

ĐTXD Hạ tầng 

Thái Nguyên

15/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Quản lý dự án III Cấp mới

9
HÀ NAM 

KHANH
05/12/1992

Tổ 11, phường Phan 

Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên

019092008

356
Kỹ sư Giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 5 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Thương mại và Tư 

vấn xây dựng Thái 

Nguyên

30/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Quản lý dự án III Cấp mới

10
DƯƠNG 

TRUNG ĐỨC
15/02/1989

Văn Hán, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên

019089013

485
Kỹ sư Giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 5 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Thương mại và Tư 

vấn xây dựng Thái 

Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cao đẳng

Quản lý dự án III Cấp mới

11
THN-

00025393

TRƯƠNG MINH 

VŨ
14/01/1984

Tổ 13, phường Gia 

Sàng, thành phố Thái 

Nguyên

008084007

026

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng II 16 Cấp mới

Công ty TNHH Cơ 

khí và Xây dựng 

Thuỷ Tốt

05/11/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

12
THN-

00005302

PHẠM VĂN 

TÙNG
14/11/1992

Phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

030092006

266
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
II 5

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

Phát triển tư vấn 

và xây dựng Thái 

Dương

08/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

Nâng 

hạng

Thiết kế Kết cấu 

công trình
II

Nâng 

hạng

13
BẠCH VĂN 

CÔNG
27/6/1987 Phú Xuyên, Hà Nội

001087015

602

Kỹ sư ngành Trắc 

địa
Khảo sát Địa hình III 14 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kim loại màu Thái 

Nguyên

10/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

14
NGUYỄN ĐỨC 

THẮNG
08/6/1983

Phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

038083010

422
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II 2 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tập đoàn Danko
21/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

15
HNT-

00168520

NGUYỄN VIỆT 

BÁCH
05/9/1992

Tổ 3, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên

019092011

968

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III 3 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn và Xây 

dựng Thái Nguyên

13/7/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

16
THN-

00065585

TRẦN QUỐC 

CHIẾN
20/3/1984

Cao Trãng, Phúc 

Xuân, thành phố Thái 

Nguyên

019084008

155

Kỹ sư công trình 

Thuỷ lợi

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III/II 16 Gia hạn

Công ty TNHH An 

Phú Thịnh
08/02/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Thuỷ lợi

PL Thiết kế xây 

dựng
II Gia hạn

PL Định giá Xây 

dựng
III Gia hạn

PL Quản lý dự án III Gia hạn

17
THN-

00072599
ĐÀO SƠN NAM 13/9/1990

Phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái 

Nguyên

019090009

009
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 8
Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Thái 

Nguyên

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

Quản lý dự án II
Nâng 

hạng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III Cấp mới

18
THN-

00124897

NGUYỄN MINH 

VƯƠNG
09/5/1995

Khe Mo, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên

019095002

431

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án III 6 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn và xây 

dựng Thái Nguyên

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

19
ĐỖ ĐỨC 

THUẬN
17/5/1969

Tổ 11, phường Quan 

Triều, thành phố Thái 

Nguyên

001069035

154

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình
II 3 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

và thương mại 

Thăng Long

08/4/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức Đại học

20
THN-

00055745

THÂN ĐỨC 

KHÁNH
15/10/1974

Tổ 4, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên

024074021

1366

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng 

Khánh Toàn

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học
Đại học

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

Nâng 

hạng

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

Nâng 

hạng

21 ĐÀO VĂN LẬP 15/8/1995

Tổ dân phố An Long, 

Thị trấn Hùng Sơn, 

Đại Từ

019095002

750

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình
III 4 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn kiến trúc xây 

dựng An Bình

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

22
THN-

00060234

ĐINH QUANG 

HOÀNG
25/10/1987

Tổ 18, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

019087015

849

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

PL Định giá Xây 

dựng
II 14 Gia hạn

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

DD&CN

21/4/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

PL Quản lý dự án II Gia hạn

23
THN-

00068227

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG
17/5/1983

Thị trấn Hương Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên

019083000

886

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 8 Cấp mới
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
26/6/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

24
BAK-

00036706

TRẦN NGỌC 

AN
25/12/1976

Tân Khánh, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

019076014

507

Kỹ sư Tự động hoá - 

Cung cấp điện
Quản lý dự án III 8 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
30/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức Đại học

Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

25
LÊ ĐỨC 

TRUNG
21/9/1986

Tân Thành, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

019086002

684

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 3 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
26/12/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III Cấp mới

26 VŨ VĂN HUẤN 14/3/1990

Tổ 3, phường Tân 

Lập, thành phố Thái 

Nguyên

037090015

442
Kỹ sư Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

III 3 Cấp mới
Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
12/4/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Khảo sát Địa hình III Cấp mới

27
THN-

00160300

TRỊNH HỒNG 

THÁI
30/9/1996

Phường Cải Đan, 

thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên

019096000

819

Kỹ sư Cấp thoát 

nước
Định giá xây dựng III 5 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Sông 

Công

01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

28
THN-

00055743
PHAN THỊ CÚC 12/8/1984

Tổ 7, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

019184010

686

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần 

xây dựng CH Thái 

Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

29
SOL-

00024251

BÙI KHẮC 

THƠI
18/6/1987

Đông Hải, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

034087023

832

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Quản lý dự án III 6 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Quỳnh Nhai
10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Lương Thế 

Vinh

30
THN-

00041234

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

GIANG

16/11/1985
phường Phương Lâm, 

thành phố Hoà Bình

017085005

214

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

Giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
II 6 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Sông 

Công

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

31
NGUYỄN BÁ 

NGUYỆN
21/7/1990

Tổ 4, phường Gia 

Sàng, thành phố Thái 

Nguyên

019090001

922

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 4 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đại Từ
29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Quản lý dự án III Cấp mới

32
THN-

00055747

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG
04/7/1976

Tổ 5, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên

035076011

534

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

Giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 8
Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

xây dựng 628 Thái 

Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tập trung

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Gia hạn

33
BÙI XUÂN 

TIẾN
14/7/1994

Quảng Phú, Lương Tài 

Bắc Ninh

027094008

778

Kỹ sư Cầu đường 

bộ
Quản lý dự án III 4 Cấp mới

TT kiểm định và 

tư vấn xây dựng 

Giao thông Thái 

Nguyên

17/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

34
THN-

00055738

ĐÀM DUY 

HƯNG
25/01/1992

Tổ 15, phương Hoàng 

Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên

019092000

323

Kỹ sư công trình 

Xây dựng

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II 8

Nâng 

hạng

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT

06/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

III Cấp mới

35
THN-

00060228

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

DUNG

25/10/1983

Tổ 1, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên

019183019

931

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Thái 

Nguyên

16/11/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học
Đại học



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng ký 
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Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

PL Định giá Xây 

dựng
II Gia hạn

36
THN-

00072602
TẠ VĂN DUNG 08/7/1994

Nga My, Phú Bình, 

Thái Nguyên

019094009

333

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 7 Cấp mới
Công ty cổ phần 

Việt Alpha
17/6/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

37
GS1-350-

01423

TRỊNH ĐĂNG 

THUẦN
07/01/1989 Ý Yên, Nam Định

036089011

122

Kỹ sư Xây dựng 

công trình Biển - 

dầu khí

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 12 Cấp mới

Công ty TNHH 

ĐTXD Hạ tầng 

Thái Nguyên

15/5/2020

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

38
THN-

00136055

PHAN ANH 

LIÊN
30/7/1980

Mỏ Đá, Linh Sơn, 

thành phố Thái 

Nguyên

015080001

393

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng III 4 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tập đoàn xây dựng 

Hưng Phát Thái 

Nguyên

28/6/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

39
THN-

00082694

NGUYỄN VĂN 

MINH
19/02/1974

Tổ 24, phường Phan 

Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên

015074011

796

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Tập đoàn xây dựng 

Hưng Phát Thái 

Nguyên

17/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

40
THN-

00012283

NGUYỄN VĂN 

QUYỂN
18/9/1982

Tổ 1, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên

036082005

410

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 10 Cấp mới
Công ty TNHH 

Xây dựng Hà Long
15/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
III Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III Cấp mới

41
THN-

00108198

VŨ THÀNH 

TRUNG
16/7/1993

Thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

022093001

170

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 7 Cấp mới

Công ty TNHH 

Xây dựng Hà Long
09/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III Cấp mới

42
THN-

00050307

NINH TRUNG 

KIÊN
20/02/1986

Tổ 3, phường Túc 

Duyên, thành phố Thái 

Nguyên

019086001

646

Kỹ sư xây dựng 

đường ô tô và sân 

bay ngành Xây 

dựng Cầu đường

Quản lý dự án II 15 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Định giá xây dựng II Cấp mới

43
THN-

00065590

NGUYỄN THU 

TRANG
17/12/2021

phường Trung Minh, 

thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hoà Bình

017189009

994

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

PL Định giá Xây 

dựng
II 11 Gia hạn

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

17/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

PL Quản lý dự án II Gia hạn

44
THN-

00038969
VŨ DUY 31/5/1992

Tổ 5, phường Quang 

Vinh, thành phố Thái 

Nguyên

019092000

977

Kỹ sư Xây dựng 

công trình Giao 

thông

Quản lý dự án II 9 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Định giá xây dựng II Cấp mới



Số TT
Số chứng 
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

45
THN-

00005306

NGUYỄN THỊ 

HẰNG
21/12/1978

Tổ 5, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên

019178002

008

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

Giao thông

Quản lý dự án II 8 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tập trung Đại học

Định giá xây dựng II Cấp mới

46
THN-

00050287
LÝ THỊ NGOAN 28/01/1993

Tổ 7, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên

019193008

656

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Quản lý dự án III 8 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

47 LÊ ĐỨC HUY 21/8/1990

Tổ 9, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái 

Nguyên

038090025

972

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng III 10 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
21/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học 

Kiến trúc Đà 

Nẵng

48 NGÔ BÁ LINH 12/3/1983

Tổ 8, phường Gia 

Sàng, thành phố Thái 

Nguyên

022083012

082

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng III 12 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

49 HÀ NAM NINH 18/4/1984

Xã Quyết Thắng, 

thành phố Thái 

Nguyên

019084009

218

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng III 13 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

50
NGUYỄN 

TRUNG HIẾU
28/4/1995

Tổ 6, phường Tân 

Long, thành phố Thái 

Nguyên

019095000

987

Kỹ sư Cấp thoát 

nước
Định giá xây dựng III 5 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

51
PHẠM VĂN 

DŨNG
15/7/1988

Tổ 8, phường Chùa 

Hang, thành phố Thái 

Nguyên

019088004

323

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

khí
Định giá xây dựng III 10 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

52
CAO THANH 

TÙNG
12/12/1994

Tổ 7, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái 

Nguyên

019094000

532

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng III 6 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

53
THN-

00165397

PHẠM NGỌC 

NGHĨA
11/8/1985

Xóm Đồng Tâm, Nam 

Mỹ, Nam Trực, Nam 

Định

036085003

805

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 5
Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Thương 

mại Thủ đô

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

54
ĐOÀN VĂN 

TUẤN
26/11/1984

TDP số 17 Trung Văn, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

026084002

863
Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án II 16 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Thương 

mại Thủ đô

01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Học viện Kỹ 

thuật Quân 

sự

55
QUẢN TRỌNG 

TÂN
22/12/1993

Thôn Phúc Thọ, Nghĩa 

Trụ, Văn Giang, Hưng 

Yên

033093003

764

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Thương 

mại Thủ đô

14/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

56
HAP-

00110475

ĐÀO XUÂN 

THÀNH
22/4/1984

Thôn Hoa Thắng, Kỳ 

Hoa, Thị xã Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh

042084002

553

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình
II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Đầu tưu và 

Thương mại Thủ 

đô

13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Vinh

Quản lý dự án II Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

57
NGUYỄN DUY 

TOÀN
10/10/1982

Hà Huy Tập, Tp Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh

042082006

058

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Đầu tưu và 

Thương mại Thủ 

đô

15/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

58
LÊ ĐÔNG 

GIANG
01/10/1980

TDP Hưng Thịnh, 

Hưng Trí, Tx Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh

040080007

141

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Đầu tưu và 

Thương mại Thủ 

đô

09/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Vinh

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II Cấp mới

59
NGUYỄN TIẾN 

HƯNG
05/6/1983

TDP Hưng Bình, 

Hưng Trí, Tx Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh

042083011

661

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Đầu tưu và 

Thương mại Thủ 

đô

27/11/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

60
NGUYỄN 

QUANG HUY
15/8/1995

Số 5/28 Vũ Chí 

Thắng, Nghĩa Xá, Lê 

Chân, Hải Phòng

031095006

590

Kiến trúc sư - Quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III 5 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Quy hoạch 

và Xây dựng

20/6/2019

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

61
NGHIÊM HỒNG 

NHUNG
29/12/1989

P402A2, 151 Nguyễn 

Đức Cảnh, Tương 

Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội

001189019

773

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III 12 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Quy hoạch 

và Xây dựng

29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

62
LÊ HOÀNG 

HIỆP
31/12/1996

Tổ 9 Phú La, Hà 

Đông, Hà Nội

001096016

063

Kiến trúc sư - Quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III 4 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Quy hoạch 

và Xây dựng

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

63
ĐỖ THANH 

SƠN
09/02/1997

Xóm 1, Long Phú, 

Hòa Thạch, Quốc Oai, 

Hà Nội

001097030

662

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III 3 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Quy hoạch 

và Xây dựng

02/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Mở 

Hà Nội

64
HAN-

00108898

NGUYỄN MAI 

PHƯƠNG
21/10/1986

34 Điện Biên Phủ, 

Điện Biên, Ba Đình, 

Hà Nội

001186004

529

Kiến trúc sư Quy 

hoạch ngành Quy 

hoạch đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II 15

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

Tư vấn Quy hoạch 

và Xây dựng

17/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

65 HỒ DIÊN SỸ 17/01/1991
Xóm 1, Quỳnh Minh, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An

040091008

144

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Việt 

Nam

09/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

66
NGUYỄN DUY 

HẢI
11/02/1983

TDP Cơ Quan, TT. 

Sơn Dương, Sơn 

Dương, Tuyên Quang

008083010

462

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Việt 

Nam

08/11/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Xây 

dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

67
PHẠM HẢI 

BẰNG
14/6/1969

Số 6 Ngách 294/4 Kim 

Mã, P. Kim Mã, Ba 

Đình, Hà Nội

001069045

979

Kỹ sư Cầu hầm 

ngành Xây dựng 

cầu đường  

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II 31 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

Việt Nam

23/11/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

II Cấp mới

68
GS1-08-

24317

TRẦN ĐỨC 

DŨNG
09/10/1988

Đồng Trụ Đông, Kỳ 

Đồng, Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

042088011

941

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường bộ 

ngành Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 13 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

Việt Nam

15/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

Quản lý dự án III Cấp mới

69 TRẦN LÊ TOÀN 22/10/1989

Khối Dũng Quyết, 

Trung Đô, Thành phố 

Vinh, Nghệ An

040089036

061

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

điện Thành Đô

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy 

Đại học 

Kiến trúc Đà 

Nẵng

70
NGUYỄN DUY 

HAI
20/9/1986

Tổ 3, Khu Trới 7, 

Hoành Bồ, Tp Hạ 

Long, Quảng Ninh

040086000

875

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 14 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kiến trúc & Xây 

dựng Tây Hồ

28/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

71
ĐÀO VĂN 

TOÀN
26/4/1987

Thôn Đống Long, 

Hùng An, Kim Động, 

Hưng Yên

033087009

385

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kiến trúc & Xây 

dựng Tây Hồ

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Xây 

dựng

72
NGUYỄN 

CÔNG HẢI
04/4/1984

Khối 16, Trường Thi, 

Thành phố Vinh, Nghệ 

An

040084006

913

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 14 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kiến trúc & Xây 

dựng Tây Hồ

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Vinh

Quản lý dự án III Cấp mới

73 VŨ VĂN CÔNG 09/01/1992

Thôn Trà Đoài, Quang 

Trung, Kiến Xương, 

Thái Bình

034092025

132

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 9 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kiến trúc & Xây 

dựng Tây Hồ

19/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Thủy lợi

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

74
LƯU QUANG 

HUY
05/4/1995

Tổ 13 Tích Lương, Tp 

Thái Nguyên, Thái 

Nguyên

019095005

173

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III 7 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kiến trúc & Xây 

dựng Tây Hồ

02/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

75
GS1-280-

10580

HOÀNG ĐỨC 

CHIẾN
17/9/1975

Tổ 15, Đồng Tâm, Tp 

Yên Bái, Yên Bái

015075000

858

Kỹ sư Thủy nông - 

cải tạo đất

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 17 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

điện Thành Đô

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức
Đại học 

Thủy lợi



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II Cấp mới

76
HAP-

00046839

NGUYỄN ĐỨC 

LONG
23/9/1974

Số 74 tổ 11 Trinh 

Lương, Phú Lương, 

Hà Đông, Hà Nội

001074015

109

Kỹ sư ngành Trắc 

địa

PL Khảo sát xây 

dựng
II 26 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

điện Thành Đô

06/6/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

77
TRẦN ANH 

TUẤN
12/9/1986

Xóm Mỹ Hạ, Hưng 

Lộc, Tp Vinh, Nghệ 

An

040086004

180

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 14 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

điện Thành Đô

08/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Vinh

78
NGUYỄN BÁ 

THUYẾT
05/02/1986

Cụm 4, Đan Phượng, 

Đan Phượng, Hà Nội

001086027

904

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

PTHT và Tư vấn 

xây dựng

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

79
THX-

00138367

NGÔ MẠNH 

LÂN
28/9/1994

Xuân Mới, Phúc 

Thắng, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

026094000

832

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án III 7 Cấp mới

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

PTHT và Tư vấn 

xây dựng

06/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Định giá xây dựng III Cấp mới

80
THX-

00171315

VŨ XUÂN 

ĐỊNH
14/6/1993

Thôn Hoàng Nông, Lô 

Giang, Đông Hưng, 

Thái Bình

034093006

336

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc địa - bản đồ
Khảo sát Địa hình II 8

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

PTHT và Tư vấn 

xây dựng

23/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

81
QUÁCH ĐÌNH 

DUY
23/01/1989

Thôn Song Lan, Đông 

Tân, Đông Hưng, Thái 

Bình

034089017

394

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 9 Cấp mới

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

PTHT và Tư vấn 

xây dựng

20/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới

82
TRẦN QUANG 

ĐẠT
14/3/1992

Tdp Kếu, Thị trấn Đạo 

Đức, Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc

026092004

337

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II 9 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

CĐXD-TBCN Hà 

Đô

13/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Điện lực

83
HAD-

00095828

NGUYỄN 

XUÂN NAM
19/01/1991

TDP Số 1 Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

036091011

008

Kiến trúc sư - Quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II 10

Nâng 

hạng

Công ty TNHH Vi 

Vương
27/5/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

84
TRẦN VĂN 

HẬU
04/10/1976

Thôn Tiến Thành, 

Hợp Lý, Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

038076018

950

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Công trình 

thủy lợi

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 25 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây lắp 

Dầu khí Duyên 

Hải

15/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học 

Thủy lợi

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

85
CTN-

00144917

PHẠM VĂN 

QUANG
16/9/1997

Đông Mỹ, Tp Thái 

Bình, Thái Bình

034097001

494

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 4
Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Đức Tâm Thành

04/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

Quản lý dự án II
Nâng 

hạng

86
PHẠM MINH 

TUÂN
10/5/1984

Tiên Đài, Vạn Yên, 

Mê Linh, Hà Nội

034084005

364

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần 

xây dựng và 

KDTM Kinh Bắc

16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy 
Đại học Xây 

dựng

87
NGUYỄN ĐÌNH 

THẮNG
18/10/1994

Thôn 3 Thạch Đà, Mê 

Linh, Hà Nội

001094018

247

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
II 6 Cấp mới

Công ty TNHH 

Xây dựng và Sản 

xuất Thành Huy

24/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

88
KTS-027-

01521

HOÀNG VIỆT 

HƯNG
18/9/1984

Tổ 7 Cụm 2, Phúc Xá, 

Ba Đình, Hà Nội

022084002

706

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II 16 Cấp mới

Công ty cổ phần 

đầu tư và tư vấn 

xây dựng 

Constrexim

05/5/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

89
NGUYỄN VĂN 

HOÀNG
07/6/1992

Xóm Trung Thành, 

Diễn Hồng, Diễn 

Châu, Nghệ An

040092044

179

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

II 7 Cấp mới

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

VINACON Việt 

Nam

31/5/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Công nghiệp 

Hà Nội
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